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TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KỲ II – MÔN TOÁN 9
NĂM HỌC 2018- 2019
-----------------------------------------------------------------

ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THCS BÌNH LỢI TRUNG

1. Giải phương trình sau:


a) 
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2.  Cho parabol (P): 
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[image: image4.wmf] –  4 

y

x

=+



a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ.


b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán.

3. Cho phương trình: 6x2 + 11x – 35 = 0 
a) Chứng tỏ phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2.

b) Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức sau: 
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4. Một vật rơi tự do ở độ cao so với mặt đất là 320m. Quãng đường chuyển động S (mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức: S = 5t2
a) Sau 3 giây vật cách mặt đất bao nhiêu mét?

b) Tính quãng đường vật đi được ở giây cuối cùng.

5. [image: image1.wmf]2
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Vật kính của một máy ảnh có tiêu cự OF = OF’ = 10cm. Máy ảnh được dùng để chụp ảnh một học sinh cao 1,6m đứng cách máy 5m. Để tính chiều cao của ảnh trên phim và khoảng cách từ vật kính đến phim, ta biểu diễn học sinh bằng một mũi tên AB và ảnh của học sinh trên phim là mũi tên A’B’. Khi đó tính chiều cao của ảnh trên phim và khoảng cách từ vật kính đến phim chính là tính độ dài đoạn A’B’ và OA’. Dựa vào hình ảnh được mô tả sau, em hãy tính chiều cao của ảnh trên phim và khoảng cách từ vật kính đến phim.
6. Một vật có khối lượng 279g và có thể tích 37ml là hợp kim của sắt và kẽm. Tính xem trong đó có bao nhiêu gam sắt và bao nhiêu gam kẽm? Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 và khối lượng riêng của kẽm là 7000kg/m3
7. Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O;R) vẽ các tiếp tuyến AB, AC đến (O) với B, C là các tiếp điểm
a) Chứng minh OA vuông góc BC tại H và tứ giác OBAC nội tiếp đường tròn.

b) Từ A vẽ cát tuyến ADE (không qua O) cắt (O) tại D và E (D nằm giữa A và E). Chứng minh: AD . AE = AB2.

c) Vẽ dây cung BM song song với DE. Gọi giao điểm của CM và DE là I. Chứng minh I trung điểm DE. 

ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THCS CỬU LONG

Bài 1: (2đ) Giải các phương trình sau:

a/ 
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(4)340

-+=

xx





b/ 
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Bài 2: (1.5đ) Cho (P): 
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a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (D): 
[image: image9.wmf]yx4
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bằng phép tính.

Bài 3: (1.5đ) Cho phương trình: 
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 (m là tham số).

a) Chứng tỏ rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa: 
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Bài 4: (1đ)  Một cửa hàng có tổng cộng 17 chiếc máy giặt và tủ lạnh. Giá mỗi máy giặt là 12 triệu đồng, mỗi cái tủ lạnh giá 15 triệu đồng. Nếu bán hết số máy giặt, tủ lạnh thì được 225 triệu đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cái ?  
Bài 5: (1đ) Một cây tre cao 10m bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 6m. Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu ?

Bài 6: (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, AB<AC. Vẽ đuờng tròn tâm O đuờng kính BC cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại E, D. 


a) Chứng minh: AD.AC = AE.AB


b) Gọi H là giao điểm của BD và CE, Gọi K là giao điểm của AH và BC. Chứng minh: AH vuông góc với BC.


c) Từ A kẻ tiếp tuyến AM, AN đến đuờng tròn (O) với M, N là các tiếp điểm. Chứng minh: 
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ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ RẠNG ĐÔNG
[image: image13.wmf]
Bài 1:  Giải phương trình: (2 điểm)

a. 3x.(x – 5)  –  (2x + 5).(x + 5) = 0


b.  2x4 – 3x2 + 1 = 0

Bài 2: Cho hàmsố:  y =  – x2 có đồ thị là ( P)

a. Vẽ (p) (0,5 điểm)

b. Tìm trên ( P ) những điểm có tung độ nhỏ hơn hoành độ 2 đơn vị (1 điểm)

Bài 3: Cho phương trình : x2 – mx + m – 1 = 0 ( m là tham số)

a. Chứng minh phương trình có nghiệm với mọi giá trị của m (0,5 điểm)

b. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình. Tìm m để:  [image: image15.png]x: +x3



 = 1
(1 điểm)

Bài 4: Bạn Bình và mẹ dự định đi du lịch tại Hội An và Bà Nà( Đà Nẵng) trong 6 ngày. Biết rằng chi phí trung bình mỗi ngày tại Hội An là 1500000 đồng, còn tại Bà Nà là 2000000 đồng và số tiền phải chi cho toàn bộ chuyến đi là 10000000 đồng . Tìm số ngày nghỉ tại mỗi địa điểm của Bình và mẹ (1 điểm)

Bài 5: Từ một tấm nhôm hình chữ nhật có kích thước 50cm x 240cm, người ta gò thành mặt xung quanh của một thùng đựng nước hình trụ có chiều cao 50cm. Tính thể tích của thùng. 

Bài 6: Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn(O;R). Các đường cao BD, CE cắt nhau tại H

a. Chứng minh: Các tứ giác BCDE, ADHE nội tiếp

b. Tiếp tuyến tại A cắt BC tại I. Phân giác BÂC cắt BC tại K. 

Chứng minh: IK2 = IB.IC

c. Cho BÂC = 600. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCDE theo R.

ĐỀ SỐ 4:TRƯỜNG THCS ĐIỆN BIÊN



Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 
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3(x1)10x

+=


b) 
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Bài 2: ( 1,5 điểm) Cho 
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a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của 
[image: image20.wmf](
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 bằng phép toán.
Bài 3: (2 điểm) Cho phương trình 
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  (x là ẩn số).

a) Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm 
[image: image23.wmf]12
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b) Tìm m để phương trình (1) luôn có 2 nghiệm 
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Bài 4: (1,5 điểm) Trong kho của một công ty xuất khẩu nông sản, có 2500 bao gạo và ngô, mỗi bao gạo nặng 20 kg, mỗi bao ngô nặng 15kg. Do thời tiết ẩm ướt, nên 15% số bao ngô đã bị hỏng không thể xuất khẩu. Vì thế, tổng khối lượng gạo và ngô có thể xuất khẩu lúc này là 35500 kg. Hỏi ban đầu có bao nhiêu bao gạo? 
Bài 5: (1 điểm) Bạn An tính bán kính của một quả bóng hình cầu như sau: Để quả bóng cách tầm nhìn A một khoảng là AB = 20cm, tầm nhìn xa nhất là đoạn thẳng AC (C là tiếp điểm của tiếp tuyến đi qua A). Tính bán kính quả bóng biết AC =40cm.

[image: image123.emf]
Bài 6: (2,5 điểm) Từ điểm A ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là các tiếp điểm), trong góc OAC vẽ cát tuyến ADE (D nằm giữa A, E). Gọi F là trung điểm của DE.

a)
Chứng minh: năm điểm A, B, F, O, C cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm I của đường tròn này.

b)
Chứng minh: 
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c)
Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AD tại H và cắt AC tại P. Chứng minh: PF = PA và tứ giác IPCF nội tiếp.

ĐỀ SỐ 5: TRƯỜNG THCS BÌNH QUỚI TÂY

Bài 1: (1,5 điểm)  Giải các phương trình sau:

a) 4x2 + 7 = 16x

b) x2(-5+4x2) = 9 

Bài 2: (1,5 điểm)  Cho hàm số y[image: image28.png]NES



  có đồ thị (P) và đường thẳng (D): y = x – 1

a) Vẽ (P).

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.

Bài 3: (1,5 điểm)   Cho phương trình: x2 – (m+2)x – m -3 =0 (x là ẩn)

a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm x​​1, x2 với mọi m.

b) Không giải phương trình, hãy tính: A = - x12x2 –x1x22 theo m
Bài 4: (1,5 điểm) Nhằm chuẩn bị cho kì kiểm tra học kì, Nam đến nhà sách mua 5 cây bút và 10 quyển vở. Khi tính tiền, Nam nhận thấy giá tiền của mỗi quyển vở ít hơn giá tiền của hai cây bút 3 000 đồng và tổng số tiền phải trả là 107 500 đồng. Hỏi giá tiền của mỗi cây bút, mỗi quyển vở là bao nhiêu?
[image: image124.jpg]
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Bài 5: (1,5 điểm) Một khối u của một bệnh nhân cách mặt da 5,7cm được chiếu bởi một chùm tia gamma. Để tránh làm tổn thương mô, bác sĩ đặt nguồn tia cách khối u (trên mặt da) 8,3cm (hình vẽ)






8,3cm

da
a) Hỏi góc tạo bởi chùm tia với mặt da?

( làm tròn đến độ)

b) Chùm tia phải đi một đoạn dài bao




5,7cm

 nhiêu để đến được khối u?






khối u

  
Bài 6: (2,5 điểm) Cho ∆ABC nhọn (AB < AC). Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC theo thứ tự tại E và D. Gọi H là giao điểm của BD và CE, K là giao điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: Tứ giác AEHD nội tiếp

b) Chứng minh: HD.HB = HE.HC và AH vuông góc với BC tại K.

c) Từ A kẻ tiếp tuyến AM, AN đến đường tròn (O)  (M thuộc nửa Mp có bờ AK chứa điểm C, N thuộc nửa Mp có bờ AK chứa điểm B; M, N là các tiếp điểm).

Chứng minh: Góc AKM = góc ANM.

ĐỀ SỐ 6: TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ

Bài 1 (2,0đ): Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) (x + 2)2 – 3x(x – 1) = 9

b) [image: image128.emf]A

C

D

O

B

9x4 + 5x2 – 4 = 0

Bài 2 (1,5đ):  Cho pa ra bol (P):                 và đường thẳng (d): y = x – 4

 a/  Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

 b/  Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 3 (1,5đ):  Cho phương trình:  x2 – 4x + 2m = 0   (x là ẩn số, m là tham số)

  a/  Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x1 và  x2.
  b/  Tìm m để 
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Bài4(1,0đ): Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai 5 lít dầuvà 2 lần số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng 3 lần số lít dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Bài 5 (1,0đ) : Đạt có một mảnh giấy hình vuông có chu vi là 160cm. Đạt đã gấp hình vuông đó lại và cắt được một hình tròn (to nhất). Tính chu vi hình tròn mà Đạt đã cắt được .Nếu dùng mảnh giấy hình tròn đó để cắt một mảnh giấy hình vuông có cạnh 30cm thì có cắt được không?Vì sao? ( với [image: image31.png]


 3,14)

Bài 6(3,0đ): Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính R . Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.Kẻ đường kính AK của (O)

a) Chứng minh: các tứ giác BCEF, AEHF là các tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh : AB.AC = AK. AD 

c/ EF cắt (O) tại M ( M thuộc cung nhỏ AC). Chứng minh OA vuông góc với EF . Từ đó chứng minh AM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác EMC

ĐỀ SỐ 7: TRƯỜNG THCS THANH ĐA

Bài 1) (1.5 điểm). Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image32.wmf](
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b) 
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Bài 2) (1,5 điểm). Cho hai hàm số: (P): 
[image: image34.wmf]=-
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a)  Vẽ đồ thị của (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ?

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính?

Bài 3) (1,5 điểm).Cho phương trình : 
[image: image36.wmf](
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a)  Chứng minh phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi
[image: image37.wmf]m
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Bài 4) (1,5 điểm). Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ môn toán của trường, mỗi nhóm học sinh khối 9 phải trả lời 20 câu hỏi. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được cộng 2 điểm và mỗi câu trả lời sai thì bị trừ 1 điểm. Kết quả nhóm của bạn Lan được 28 điểm. Hỏi nhóm của bạn Lan đã trả lời được bao nhiêu câu trả lời sai, và bao nhiêu câu trả lời đúng?

Bài 5) (1.5 điểm). Cho 
[image: image39.wmf]D
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 tiếp xúc với hai cạnh 
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 và 
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 lần lượt tại 
[image: image46.wmf], 
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 như hình vẽ.Tính diện tích phần gạch chéo biết
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, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai?
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Bài 6) (2.5 điểm). Cho 
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a)  Chứng minh: tứ giác 
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 nội tiếp và
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b)  Gọi 
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 là điểm đối xứng của 
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 qua
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c)  Tia 
[image: image65.wmf]CH

 cắt 
[image: image66.wmf]AB

 tại 
[image: image67.wmf]N

 và cắt 
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ĐỀ SỐ 8: TRƯỜNG THCS CÙ CHÍNH LAN

Bài 1: (2đ) Giải các phương trình sau:

a. 
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b. 
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Bài 2: (1.5đ) Cho (P): 
[image: image82.wmf]2
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a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và đường thẳng (D): 
[image: image83.wmf]1
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bằng phép tính.

Bài 3: (1.5đ) Cho phương trình: 
[image: image84.wmf]2
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 (m là tham số).

c) Chứng tỏ rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m.

d) Tìm giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa: 
[image: image85.wmf]22
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Bài 4: (1đ) Bạn Tây đem 20 tờ tiền gồm 2 loại 10.000đ và 5.000đ đến cửa hàng tạp hóa để mua 1 hộp bánh giá 179.000đ nhưng còn thiếu 4.000đ. Hỏi Tây có mấy tờ tiền mỗi loại?
[image: image129.emf]Bài 5: (1đ) Một cột đèn cao 7m có bóng tên mặt đất dài 4m. Gần đấy có một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất dài 80m. Hỏi tòa nhà có bao nhiêu tầng? Biết mỗi tầng cao 2m.

Bài 6: (3 điểm) Cho 
[image: image86.wmf]ABC

D

có 3 góc nhọn nội tiếp ( O, R ) và AB < AC. Ba đường cao AB, BE, CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp.

b) Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại K. Chứng minh rằng: KF.KE = KB.KC

c) AK cắt ( O ) tại M. Chứng minh 5 điểm A, M, F, H, E cùng thuộc 1 đường tròn.
ĐỀ SỐ 9: TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

Bài 1) (1.5 điểm). Giải các phương trình sau:

	a/3x(x – 1) = x2 + 5            
	b/ x4 - x2 - 2 =0


Bài 2) (1,5 điểm). Cho 
[image: image87.wmf]2
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[image: image88.wmf]3
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a/Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ
 

b/Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.

Bài 3) (1,5 điểm). Cho phương trình 
[image: image89.wmf]2
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a/Chứng minh phương trình có nghiệm với mọi m?



b/Tìm m để 
[image: image90.wmf]22
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Bài 4) (1 điểm).Anh Tường đến siêu thị để mua một cái bàn ủi và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 850 ngàn đồng. Tuy nhiên, thực tế khi trả tiền, nhờ siêu thị khuyến mãi để tri ân khách hàng nên giá của bàn ủi và quạt điện đã lần lượt giảm bớt 10% và 20% so với giá niêm yết. Do đó, anh Tường đã trả ít hơn 125 ngàn đồng khi mua hai sản phẩm trên. Hỏi số tiền  niêm yết ban đầu của mỗi loại là bao nhiêu ? Và số tiền thực tế anh Tường phải trả cho mỗi loại là bao nhiêu (giá khuyến mãi)?

Bài 5) (1 điểm). Cho hình tròn tâm O và hình vuông ABCD có AB = 6 cm (Như hình vẽ). Tính diện tích phần gạch chéo.

[image: image91.png]



Bài 6) (2.5 điểm). Cho 
[image: image92.wmf]D

 ABC nhọn nội tiếp (O). Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại E. AE cắt (O) tại D.

a/ Chứng minh : OBEC nội tiếp

b/ Từ E kẻ đường thẳng d song song với tiếp tuyến tại A của (O), d cắt các đường thẳng AB và AC lần lượt tại P và Q . Chứng minh : AB.AP = AD.AE

c/ Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh : EP = EQ và góc PAE = MAC

ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ
Bài 1: Giải phương trình

a)
x2 – 3x + 5  = 3(2x – x2)
b)
3 x2(x2 + 2) = 4(8–x2)
Bài 2: Cho(P) : y = x2 và (D): y = 2x + 3
a)
Vẽ (P)
b)
Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) 

Bài 3:
Cho phương trình : x2 – 2(m + 1)x + 2m+1= 0 (m là tham số)
a)
Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm với mọi m
b)
Tìm m để x12 = x22
Bài 4:  Mai và An đến nhà sách mua một số dụng cụ học tập về làm phần thưởng cho các thành viên trong tổ của mình. Mai mua 5 compa và 7 thước đo độ trả 71000 đồng. An mua 8 compa và 6 thước đo độ trả 98000 đồng .Em hãy tính giá tiền của một cây compa và một cây thước là bao nhiêu.
Bài 5:Một cây tre cao 9m bị gió bão làm gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Hỏi điểm gãy cách gốc bao nhiêu.
Bài 6:
Từ một điểm A ở ngoài (O), kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là hai tiếp điểm), vẽ cát tuyến ADE không qua O (D nằm giữa A và E), cát tuyến nằm trong góc BAO. Gọi K là trung điểm DE.  
a)
Chứng minh: 5 điểm A, B, O, K, C cùng thuộc đường tròn.
b)
Gọi H và M lần lượt là giao điểm BC với OA và AE. Chứng minh: tứ giác OHMK, DHOE nội tiếp
c)
Chứng minh: AM.AK = AD.AE
ĐỀ SỐ 11: TRƯỜNG THCS YÊN THẾ

Bài 1: Giải phương trình:

a/  4x2 - 2x = 1

b/ x4 – x2 =  x2 – 1 

Bài 2: Cho hàm số y = - x2 có đồ thị là (P).

a/ Vẽ đồ thị hàm số trên .

b/ Cho hàm số y =  2x - 3 có đồ thị là (D). Tìm giao điểm của (D) và (P) bằng phép toán. 

Bài 3: Cho phương trình: x2 – (m – 1 )x + m -2 = 0.

a/ Chứng tỏ phương trình có nghiệm với mọi m.

b/ Tìm m để: x12 + x22 = 17

Bài 4: Trong kiểm tra HK II, nhà trường có hai phương án xếp phòng thi như sau: Nếu mỗi  sinh thì phòng cuối cùng chỉ có 5 bạn. Tính số phòng thi và số học sinh của trường đó?

Bài 5 : Hai vật chuyển động với vận tốc không đổi trên một đường tròn có bán kính 20m, xuất phát cùng một lúc từ một điểm. Nếu chúng chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 giây lại gặp nhau, nếu chúng chuyển động ngược chiều thì cứ sau 4 giây lại gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi vật.( cho biết [image: image94.png]


 )

Bài 6: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O ( AB < AC) có hai đường cao AD và BE cắt nhau tại H, CH cắt AB tại F.

a/ Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp đường tròn có tâm là I.

b/ Chứng minh tứ giác IFJE nội tiếp.

c/ AO cắt đường (O) tại K. Chứng minh: EF.AK = AH.BC.

ĐỀ SỐ 12: TRƯỜNG THCS LAM SƠN

Câu 1 (1,5 điểm): Giải các phương trình sau:  
a) 
[image: image95.wmf](
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b) 
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Câu 2 (1,5 điểm):

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số 
[image: image97.wmf]4
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 và đường thẳng (D) : 
[image: image98.wmf]2
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 trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.

Câu 3 (1,5 điểm):

Cho phương trình 
[image: image99.wmf]0
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  (1)  (x là ẩn)

a) Định m để phương trình (1) có nghiệm.

b) Gọi 
[image: image100.wmf]2
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 là các nghiệm của (1). Tìm m để phương trình có 
[image: image101.wmf](
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Câu 4 (1,5 điểm):

Để tổ chức tham quan Khu di tích Địa đạo Củ Chi cho 395 người gồm học sinh khối lớp 9 và giáo viên phụ trách, nhà trường đã thuê 10 chiếc xe gồm hai loại : loại 50 chỗ ngồi và loại 15 chỗ ngồi (không kể tài xế). Hỏi nhà trường cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại ? Biết rằng không có xe nào còn trống chỗ.

Câu 5 (1 điểm):

Với một tấm ván hình tròn có bán kính 1,2m, một người thợ mộc cắt bỏ phần tô màu như hình vẽ. Tính diện tích phần ván cắt bỏ đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 6 (3 điểm):

Cho (O) đường kính AB. Lấy C thuộc (O), gọi E là trung điểm BC. Tiếp tuyến tại C của (O) cắt OE ở D.

a)  Chứng minh: (ACB vuông và OE vuông góc BC.

b)  Chứng minh: DB là tiếp tuyến của (O).

c)  Kẻ CH vuông góc AB. Chứng minh: CB.OC = OD.HC

ĐỀ SỐ 13: TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

Bài 1: Giải PT

a/ 3x2+2x-21=0 

b/ 9x4+5x2-4=0 

Bài 2: Cho hàm số: y=[image: image103.png]


có đồ thị là (P) và y= 3x+4 có đồ thị là (d).
a/  Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b/  Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán.

Bài 3: Cho phương trình : x2-3mx+2m2-1=0 (m là tham số)

a/ Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.

b/ Gọi [image: image105.png]


và [image: image107.png]


là 2 nghiệm của phương trình. Tìm m để [image: image109.png]X1 2 + X205+,



=15
Bài 4: Nam có 38 tờ giấy bạc loại 5000 đồng và 10000 đồng. Vì cần mua sách hết 248000 đồng nên em phải xin thêm tiền của mẹ là 23000 đồng . Hỏi lúc đầu em có bao nhiêu tờ mỗi loại?

Bài 5: Bốn nửa đường tròn bằng nhau, có bán kính 2 cm, tiếp xúc với nhau từng đôi một, được đặt trong hình vuông (xem hình vẽ). Tìm diện tích hình vuông 
Bài 6:  Cho tam  giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R. Các đường cao AD, BE, CF của tám giác cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:

a/ Tứ giác BCEF nội tiếp được.

b/ EF vuông góc với AO.

c/ Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC bằng R.

                                                                 -Hết-

ĐỀ SỐ 14: TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

Bài 1(2 điểm). Giải các phương trình sau

a) (x – 2)2 - 2x(x – 3) = 1

b) x2(x2 + 3) – 2 = 5x4 - 9  

Bài 2(1,5 điểm). Cho parabol (P): 
[image: image110.wmf]4
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a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.

Bài 3(1,5 đ). Cho phương trình: x2 – (2m – 3)x + m2 – 2m + 2 = 0(m là tham số)

a) Tìm m để phương trình có nghiệm

b) Gọi 
[image: image112.wmf]2
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là 2 nghiệm của phương trình. Tìm m để: 
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)

1

(

)

1

(

2

2

1

1

=

-

+

-

x

x

x

x


Bài 4(1 điểm). Ông Hai có một khu đất hình chữ nhật trước nhà có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Ông cắt ra 1 phần hình chữ nhật có kích thước 4mx6m để làm khoảng sân, phần còn lại để trồng rau và hoa có diện tích là 120m2. Tính kích thước của cả khu đất.

Bài 5(1 điểm). Cửa sổ của một ngôi nhà gồm 1 phần là hình vuông cạnh 1m và 1 phần là nửa hình tròn như hình vẽ. Tính chu vi của cửa sổ.

[image: image114.jpg]



Bài 6(3 điểm). Cho ∆ABC nhọn(AB < AC) nội tiếp (O), ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H, vẽ đường kính AM của (O).

a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp và AE.AD = AH.AD

b) Chứng minh OA 
[image: image115.wmf]^

 EF tại K

c) Gọi N là giao điểm của AD và EF, I là giao điểm của AM và BC. Chứng minh: HM // NI.

ĐỀ SỐ 15: TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA

Bài 1) (1,5 điểm). Giải các phương trình và hệ phương trình:

a) 
[image: image116.wmf]2
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b) 
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Bài 2) (1,5 điểm). Cho hàm số 
[image: image118.wmf]2
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[image: image119.wmf]5
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 có đồ thị là (D).

a) Vẽ (P).

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D).

Bài 3) (2 điểm). Cho phương trình: 
[image: image120.wmf]2
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 (x là ẩn) 
a) Tìm m để  phương trình  có nghiệm.

b) Gọi 
[image: image121.wmf]2
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là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để
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Bài 4) (1 điểm)Lớp 91 và 92 cùng nhau đóng góp sách tặng cho thư viện trường biết rằng số sách lớp 92 đóng góp ít hơn số sách lớp 91 là 25 quyển sách và 3 lần số lượng sách đóng góp của 91 ít hơn 4 lần số lượng sách đóng góp của 92 là 50 quyển. Hỏi tổng số sách 2 lớp đóng góp cho thư viện là bao nhiêu?

Bài 5) (1 điểm) Hoa văn của một tấm bìa hình vuông ABCD cạnh 40cm là hai cung tròn tâm B và D bán kính 40cm có phần chung là hình quả trám như hình vẽ. Hãy tính diện tích phần chung này.

Bài 6) (3 điểm). Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Đường tròn tâm 
O đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E. Gọi H là giao điểm của BE và CF.

a) Chứng minh các tứ giác AFHE nội tiếp được. Xác định tâm K của đường tròn này.

b) Gọi M là giao điểm của FE và BC. Chứng minh: ME.MF = MO2 - OB2
c) Gọi N là giao điểm của AH và BC. Chứng minh: 5 điểm K, E, F, O, N cùng thuộc 1 đường tròn.
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